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1 2331740137 VÕ THỊ MINH TRANG Nữ 08/12/2005 23ĐHKVKH 18 3,92 8,88 90,00 Xuất sắc

2 2331740034 CAO GIA HUY Nam 25/02/2005 23ĐHKVLĐ01 16 3,63 8,33 90,00 Xuất sắc

3 2331740167 NGUYỄN TRÚC HUỲNH Nữ 05/11/2005 23ĐHKVKH 16 3,81 8,69 87,00 Giỏi

4 2331740150 LÊ THỊ CẨM LY Nữ 14/06/2005 23ĐHKVKH 16 3,63 8,29 88,00 Giỏi

5 2331320029 TRỊNH TỐ TRINH Nữ 16/02/2005 23ĐHKVLĐ01 16 3,53 8,29 87,00 Giỏi

6 2331740559 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nữ 06/10/2005 23ĐHKVKH 18 3,50 8,09 89,00 Giỏi

7 2331720321 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 05/11/2005 23ĐHKVLĐ01 15 3,50 8,26 88,00 Giỏi

8 2331740165 VÕ TRẦN NHẬT MAI Nữ 01/06/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,47 8,12 91,00 Giỏi

9 2331740113 PHẠM THỊ NHƯ QUYÊN Nữ 28/01/2005 23ĐHKVKH 16 3,44 8,14 88,00 Giỏi

10 2331740153 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN Nam 23/02/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,44 8,19 83,00 Giỏi

11 2331710007 Nguyễn Lê Ngọc Phụng Nữ 09/03/2005 23ĐHKVLĐ01 23 3,43 8,22 85,00 Giỏi

12 2331740254 PHẠM THỊ THẢO VI Nữ 22/02/2005 23ĐHKVKH 19 3,37 7,96 83,00 Giỏi

13 2331740038 Lê Bảo Uyên Nữ 30/08/2005 23ĐHKVLQ2 16 3,34 7,84 94,00 Giỏi

14 2331740189 HOÀNG LÊ BẢO TRÂM Nữ 13/11/2005 23ĐHKVKH 16 3,31 8,08 81,00 Giỏi

15 2331740292 Vũ Hoàng Anh Nam 10/04/2005 23ĐHKVLĐ01 15 3,27 7,80 86,00 Giỏi

16 2331740174 LÊ HOÀNG DUNG Nữ 27/07/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,25 7,83 80,00 Giỏi
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